
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 19/09/2008 011 01

2 Huỳnh Trâm Anh 06/11/2008 015 01

3 Nguyễn Hoàng Anh 03/03/2008 020 01

4 Nguyễn Lê Việt Anh 25/09/2008 021 01

5 Trương Phạm Quỳnh Anh 19/07/2008 046 02

6 Đậu Quang Bảo 09/09/2008 056 02

7 Nguyễn Lê Thiên Bảo 04/04/2008 063 03

8 Lê Nguyễn Bảo Châu 19/05/2008 070 03

9 Đỗ Hùng Cường 25/11/2008 079 03

10 Lê Phạm Ngọc Diệp 12/04/2008 084 03

11 Phan Thế Duy 29/08/2008 089 04

12 Lê Nguyễn Thu Hà 04/06/2008 108 04

13 Nguyễn Ngọc Thái Hà 27/02/2008 109 04

14 Hoàng Gia Hân 19/07/2008 120 05

15 Nguyễn Huỳnh Lê Hoàn 29/08/2008 140 05

16 Hồ Quý Hùng 21/01/2008 146 06

17 Phạm Phúc Hưng 09/06/2008 162 06

18 Trần Khánh Hưng 20/04/2008 163 06

19 Phan Ngô Tuấn Khải 18/08/2008 169 06

20 Lê Minh Khoa 20/03/2008 196 07

21 Ngô Thanh Anh Khoa 21/12/2008 198 07

22 Nguyễn Anh Khoa 22/03/2008 199 07

23 Võ Hoàng Minh Khôi 24/12/2008 214 08

24 Nguyễn Trung Kiên 20/05/2008 220 08

25 Lê Tùng Lâm 25/09/2008 232 09

26 Lê Ngọc Thảo Linh 26/11/2008 239 09

27 Lê Nhật Minh 18/02/2008 261 10

28 Phạm Huyền My 19/01/2008 273 10

29 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/04/2008 285 11

30 Nguyễn Khánh Ngọc 09/05/2008 300 11

31 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 03/01/2008 304 11

32 Hứa Phương Nguyệt 10/01/2008 310 11

33 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 18/04/2008 311 11

34 Nguyễn Minh Phú 05/02/2008 333 12

35 Lê Ngọc Phụng 01/01/2008 345 13

36 Trần Đại Như Thiên 06/11/2008 398 15

37 Nguyễn Tòng Thiện 21/06/2008 399 15

38 Trần Duy Thông 15/10/2008 404 15

39 Huỳnh Trọng Tiến 30/09/2008 430 16

40 Phạm Anh Tiến 09/06/2008 432 16

41 Trần Lê Minh Trí 10/01/2008 456 17

42 Phạm Nguyễn Minh Trường 07/07/2008 465 17

43 Đinh Tường Vi 29/05/2008 479 17

44 Mã Hoàng Việt 20/03/2008 481 18

45 Đinh Thị Phương Vy 16/07/2008 485 18

46 Lê Ngọc Như Ý 26/06/2008 502 18

47 Nguyễn Thị Hải Yến 07/07/2008 506 18

Danh sách này có: 47 học sinh.
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